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BÁO CÁO 
Đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

Thực hiện Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định); ngày 01/8/2018, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 1240/KH-TTCP về xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. Để phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Nghị định, Thanh tra Chính phủ tiến hành đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định, cụ thể như sau:

I. Các thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định
Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật Tố cáo năm 2018 có nhiều quy định mới được bổ sung so với Luật Tố cáo năm 2011 như: (1) thẩm quyền giải quyết tố cáo; (2) trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; (3) tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; (4) bảo vệ người tố cáo. 
Luật Tố cáo năm 2018 cũng đã bổ sung quy định về rút tố cáo (Điều 33); quy định về tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết tố cáo (Điều 34). Những quy định này nhằm cụ thể hóa quyền của người tố cáo. Trên cơ sở các quy định của Luật, dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo quy định chi tiết những thủ tục, cụ thể là: (1) thủ tục gia hạn giải quyết tố cáo; (2) thủ tục rút tố cáo; (3) thủ tục công khai kết luận nội dung tố cáo; (4) thủ tục bảo vệ người tố cáo; (5) thủ tục giải quyết tố cáo.
II. Đánh giá tác động của các thủ tục hành chính

1. Thủ tục gia hạn giải quyết tố cáo
a) Nội dung thủ tục
Nhằm cụ thể hóa quy định về thời hạn giải quyết tố cáo tại Điều 30 của Luật tố cáo, dự thảo Nghị định đã quy định:
Thời hạn giải quyết tố cáo được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật Tố cáo. Việc gia hạn giải quyết tố cáo được áp dụng đối với vụ việc phức tạp và đặc biệt phức tạp theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 30 của Luật Tố cáo.Vụ việc phức tạp là vụ việc có một trong các tiêu chí sau đây: (i) tố cáo về một nội dung nhưng phải xác minh từ 02 địa điểm trở lên; (ii) tố cáo có từ 02 nội dung phải xác minh; (iii) nhiều người tố cáo về cùng một nội dung; (iv) tố cáo có yếu tố nước ngoài bao gồm: người tố cáo ở nước ngoài, là người nước ngoài; hành vi bị tố cáo xẩy ra ở nước ngoài; nội dung xác minh ở nước ngoài; (v) nội dung tố cáo liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức; (vi) các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình giải quyết tố cáo còn ý kiến khác nhau. Vụ việc đặc biệt phức tạp được quy định tại khoản 3 Điều 30 của Luật Tố cáo là vụ việc có từ 02 tiêu chí trở lên được quy định tại khoản 2 Điều 3 dự thảo Nghị định. Ngoài ra, việc gia hạn giải quyết tố cáo phải được thực hiện bằng quyết định của người giải quyết tố cáo, được gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 30 của Luật Tố cáo. Quyết định gia hạn việc giải quyết tố cáo được thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo dự thảo Nghị định. 



b) Tính hợp lý của thủ tục hành chính

Luật Tố cáo 2018 quy định thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý tố cáo; trường hợp vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày (khoản 2 Điều 30); vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày (khoản 3 Điều 30). Luật Tố cáo quy định giảm thời hạn giải quyết so với Luật Tố cáo năm 2011 đặt ra yêu cầu cao đối với người giải quyết tố cáo về tính kịp thời, nhanh gọn và hiệu quả. Luật cũng đặt ra yêu cầu phải hướng dẫn cụ thể thế nào là vụ việc phức tạp và đặc biệt phức tạp. 
Trên cơ sở Điều 30 Luật Tố cáo, dự thảo Nghị định quy định các dấu hiệu của vụ việc phức tạp và vụ việc đặc biệt phức tạp; quy định việc ra hạn phải được thực hiện bằng quyết định của người giải quyết tố cáo và theo mẫu ban hành kèm theo dự thảo Nghị định, được gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 30 của Luật Tố cáo. Nội dung quy định về thủ tục gia hạn cơ bản đã đảm bảo các dấu hiệu để nhận diện một vụ việc có tính chất phức tạp và vụ việc có tính chất đặc biệt phức tạp, đảm bảo việc áp dụng thống nhất và hợp lý đối với từng vụ việc cụ thể. Quy định như trong dự thảo Nghị định phù hợp với thực tiễn công tác giải quyết tố cáo trong những năm qua.
c) Tính hợp pháp của thủ tục hành chính

Dự thảo Nghị định không quy định thủ tục hành chính mới. Căn cứ vào quy định của Luật Tố cáo, dự thảo Nghị định xác định rõ các tiêu chí xác định vụ việc phức tạp, đặc biệt phức tạp. Thủ tục gia hạn giải quyết tố cáo không chồng chéo, trùng lặp với các thủ tục hành chính khác, không gây khó khăn cho người tố cáo và phù hợp với Hiến pháp, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật hiện hành.
d) Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của thủ tục
Người giải quyết tố cáo phải quyết định gia hạn giải quyết tố cáo bằng văn bản và gửi văn bản gia hạn giải quyết tố cáo đến người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo mẫu văn bản gia hạn được ban hành kèm theo dự thảo Nghị định. Quy định trên nhằm bảo đảm các cơ quan nhà nước không tùy tiện trong việc gia hạn giải quyết tố cáo. Trình tự thực hiện thủ tục, mẫu văn bản gia hạn không làm phát sinh phí, lệ phí.
2. Thủ tục rút tố cáo

a) Nội dung thủ tục
Cụ thể hóa một số nội dung quy định tại Điều 33 của Luật tố cáo về rút tố cáo, Điều 4 dự thảo Nghị định quy định: (i) người tố cáo có quyền rút một phần hoặc toàn bộ nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản, ghi rõ ngày, tháng, năm, họ và tên, địa chỉ của người rút tố cáo, nội dung tố cáo được rút, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người rút tố cáo. Trường hợp người tố cáo đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp rút tố cáo thì người tiếp nhận lập biên bản ghi lại việc rút tố cáo và người rút tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản; (ii) trường hợp nhiều người cùng tố cáo mà có một hoặc một số người rút tố cáo thì từng người rút tố cáo thực hiện việc rút tố cáo theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp tất cả những người tố cáo rút tố cáo thì người tiếp nhận hướng dẫn người đại diện rút tố cáo bằng văn bản hoặc lập biên bản ghi lại việc rút tố cáo có chữ ký hoặc điểm chỉ xác nhận của những người tố cáo; (iii) trường hợp người tố cáo rút tố cáo mà người giải quyết tố cáo xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định việc rút tố cáo do bị đe dọa, mua chuộc hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vụ việc tố cáo vẫn phải được giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 33 của Luật Tố cáo. Người giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo; xử lý người đe dọa, mua chuộc người tố cáo hoặc người lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo.Văn bản rút tố cáo, biên bản ghi lại việc rút tố cáo phải được người rút tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ và phải được theo hiện mẫu văn bản, mẫu biên bản ban hành kèm theo dự thảo Nghị định.

b) Tính hợp lý của thủ tục hành chính
Luật Tố cáo đã quy định cụ thể về việc người tố cáo rút tố cáo và trách nhiệm xử lý của người có thẩm quyền đối với các trường hợp rút tố cáo (Điều 33 Luật Tố cáo). Trên cơ sở quy định này, Điều 4 dự thảo Nghị định quy định chi tiết về việc thực hiện rút tố cáo bằng văn bản hoặc đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp rút tố cáo. Quy định trong dự thảo Nghị định là hợp lý, phù hợp với thực tiễn công tác giải quyết tố cáo hiện nay, qua đó nhằm tạo thuận lợi cho người tố cáo thực hiện quyền rút tố cáo.

c) Tính hợp pháp của thủ tục hành chính

Thủ tục rút tố cáo được quy định nhằm cụ thể hóa nội dung Điều 33 của Luật Tố cáo; thủ tục không chồng chéo, trùng lặp với các thủ tục hành chính khác; không gây khó khăn cho người tố cáo, phù hợp với Hiến pháp, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật hiện hành.
d) Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của thủ tục

Người tố cáo phải rút tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo và việc rút tố cáo phải thực hiện bằng văn bản theo mẫu văn bản được ban hành kèm theo dự thảo Nghị định. Trình tự thực hiện thủ tục, mẫu văn bản rút tố cáo không làm phát sinh phí, lệ phí cho người thực hiện.
3. Thủ tục công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi bị tố cáo
a) Nội dung thủ tục
Cụ thể hóa quy định tại Điều 40 của Luật tố cáo, Điều 6 dự thảo Nghị định quy định cụ thể các hình thức công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi bị tố cáo như: (i) công bố tại cuộc họp với thành phần gồm người giải quyết tố cáo, người xác minh nội dung tố cáo, người bị tố cáo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị tố cáo công tác, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan; (ii) niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của người đã giải quyết tố cáo, người đã ra quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo với thời gian niêm yết ít nhất 15 ngày liên tục; (iii) đăng tải trên cổng thông tin điện tử hoặc mạng thông tin nội bộ của cơ quan đã giải quyết tố cáo, đã ra quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. Thời gian đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trên mạng thông tin nội bộ của cơ quan giải quyết tố cáo ít nhất 15 ngày liên tục; (iv) thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng gồm báo nói, báo hình, báo viết, báo điện tử. Việc thông báo phải được thực hiện ít nhất 02 lần liên tục.



b)Tính hợp lý của thủ tục hành chính
Việc quy định về công khai kết luận nội dung tố cáo nhằm tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về giải quyết tố cáo, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Quy định trong dự thảo Nghị định tạo thuận lợi cho các cơ quan trong việc thực hiện hoạt động công khai kết luận nội dung tố cáo, đảm bảo tính chủ động và linh hoạt trong việc công khai. Thủ tục này đảm bảo áp dụng thống nhất các hình thức công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi bị tố cáo; tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên quan biết để thực hiện. Việc quy định chi tiết các hình thức công khai sẽ tạo cơ sở pháp lý để tăng cường sự giám sát đối với hoạt động giải quyết tố cáo của các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong các cơ quan nhà nước, đồng thời đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong hoạt động giải quyết tố cáo và phục vụ việc kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.


c) Tính hợp pháp của thủ tục hành chính
Thủ tục công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi bị tố cáo không chồng chéo, trùng lặp với các thủ tục hành chính khác; nội dung thủ tục này phù hợp với Hiến pháp, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật hiện hành.
d) Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của thủ tục

Thủ tục công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi bị tố cáo phải thực hiện theo hình thức, số lượng và thời hạn quy định. Trình tự thực hiện thủ tục không làm phát sinh phí, lệ phí.
4. Thủ tục bảo vệ người tố cáo

a) Nội dung thủ tục bảo vệ người tố cáo
Cụ thể hóa quy định tại Chương VI của Luật Tố cáo về bảo vệ người tố cáo, dự thảo Nghị định quy định:
Khi nhận được văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ (gọi tắt là đề nghị bảo vệ) của người tố cáo thì người giải quyết tố cáo có trách nhiệm xem xét, đánh giá tính xác thực của nhu cầu bảo vệ và quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ theo quy định tại Điều 52 của Luật Tố cáo. Trường hợp không thuộc thẩm quyền thì đề nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ. Trong trường hợp khẩn cấp, người giải quyết tố cáo đề nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ ngay lập tức, sau đó gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ. 
Khi nhận được đề nghị, yêu cầu của người giải quyết tố cáo và xét thấy nhu cầu bảo vệ có tính xác thực thì cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình xem xét, quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ theo quy định tại Điều 52 của Luật Tố cáo và thông báo bằng văn bản cho người giải quyết tố cáo, người được bảo vệ. Khi nhận được đề nghị, yêu cầu về bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người tố cáo, thì cơ quan công an phải xem xét tính xác thực của nhu cầu bảo vệ và quyết định việc áp dụng biện pháp bảo vệ nếu thấy đề nghị đó là xác đáng.
Bộ Công an hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ và trách nhiệm chủ trì, phối hợp của cơ quan, tổ chức có liên quan áp dụng biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ. Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ và trách nhiệm chủ trì, phối hợp của cơ quan, tổ chức có liên quan áp dụng biện pháp bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người được bảo vệ là cán bộ, công chức, viên chức. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ và trách nhiệm chủ trì, phối hợp của cơ quan, tổ chức có liên quan áp dụng biện pháp bảo vệ việc làm của người được bảo vệ là người làm việc theo hợp đồng lao động.

b) Tính hợp lý của thủ tục hành chính

Các quy định của Luật Tố cáo về bảo vệ người tố cáo ghi nhận một số nguyên tắc và biện pháp bảo vệ người tố cáo; do vậy, cần cụ thể và tạo các thiết chế pháp lý cần thiết để bảo vệ người tố cáo một cách hiệu quả và thực chất. 
Việc quy định chi tiết về thủ tục bảo vệ người tố cáo là cần thiết, tạo thuận lợi cho người được bảo vệ yên tâm, mạnh dạn phát huy và nâng cao tinh thần tố cáo các hành vi vi phạm, đồng thời tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan nhà nước thực hiện trách nhiệm bảo vệ người tố cáo của mình.

c) Tính hợp pháp của thủ tục hành chính
Trên cơ sở các quy định về bảo vệ tố cáo của Luật Tố cáo đối với người tố cáo như: bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, uy tín danh dự, ví trí công tác, việc làm của người tố cáo, dự thảo Nghị định đã dành một mục (Mục 2 Chương II) quy định về bảo vệ người tố cáo. Theo đó, dự thảo Nghị định phân định rõ trách nhiệm của người giải quyết tố cáo khi nhận được văn bản đề nghị áp dụng các biện pháp bảo vệ (Điều 7); trách nhiệm của cơ quan được đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ (Điều 8); trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng các biện pháp bảo vệ (Điều 9) của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Thủ tục bảo vệ người tố cáo không chồng chéo, trùng lặp với các thủ tục hành chính khác; nội dung của bước thủ tục này phù hợp với quy định của Hiến pháp, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật hiện hành.
d) Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của thủ tục

Thủ tục bảo vệ người tố cáo được đảm bảo thực hiện bằng việc áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo của người giải quyết tố cáo, của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Trình tự thực hiện thủ tục bảo vệ người tố cáo trong dự thảo Nghị định không làm phát sinh phí, lệ phí trong nội dung thủ tục nêu trên.
Hiện nay, người tố cáo đã chủ động, tích cực thực hiện quyền tố cáo. Người dân đã phát huy quyền dân chủ trong đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, ý thức được trách nhiệm của mình và tích cực đấu tranh góp phần ổn định trật tự xã hội, xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu, đại diện cho đông đảo quần chúng nhân dân sẵn sàng phản ánh, lên án, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, hành vi tham nhũng nói riêng tại nơi sinh sống, công tác và làm việc, góp phần quan trọng vào việc ngăn ngừa và từng bước đẩy lùi tệ nạn tham nhũng ở nước ta.
5. Về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo
a) Nội dung thủ tục

Cụ thể hóa quy định tại Mục 3 Chương III Luật Tố cáo năm 2018 về 
trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; để tạo thuận lợi cho việc giải quyết tố cáo và bảo đảm việc thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo được quy định tại Luật Tố cáo, dự thảo Nghị định đã dành một mục (Mục 1 Chương III) từ Điều 10 đến Điều 20 quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo, trong đó quy định cụ thể từng bước thực hiện các hoạt động trong quá trình giải quyết tố cáo; quy định các thủ tục, mẫu biểu cần triển khai thực hiện và áp dụng, đảm bảo sự thống nhất khi triển khai thực hiện Luật Tố cáo và thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo, người giải quyết tố cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình giải quyết tố cáo; cụ thể:
- Thụ lý tố cáo, thông báo việc thụ lý tố cáo (Điều 10).

- Xác minh nội dung tố cáo (Điều 11).

- Làm việc trực tiếp với người tố cáo (Điều 12).

- Làm việc trực tiếp với người bị tố cáo (Điều 13).

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo (Điều 14).

- Xác minh thực tế (Điều 15).

- Trưng cầu giám định (Điều 16).

- Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo (Điều 17).

- Kết luận nội dung tố cáo (Điều 18). 

- Xử lý kết luận nội dung tố cáo (Điều 19).  
- Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay (Điều 20).











Theo đó, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo được rút gọn lại chỉ còn 04 bước, thay vì 05 bước như quy định trước đây, 04 bước này bao gồm: (1) thụ lý tố cáo; (2) xác minh nội dung tố cáo; (3) kết luận nội dung tố cáo; (4) xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo; bỏ bước công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo của Luật Tố cáo năm 2011. 
Với 04 bước này thì trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo được tính từ khi thụ lý tố cáo mà không tính từ khi tiếp nhận, xử lý thông tin ban đầu tố cáo như Luật Tố cáo năm 2011; bổ sung quy định về rút tố cáo; bổ sung quy định tạm đình chỉ giải quyết tố cáo, đình chỉ việc giải quyết tố cáo; sửa đổi, bổ sung quy định về việc tố cáo tiếp và giải quyết lại vụ việc tố cáo tiếp; bổ sung quy định về việc tố cáo, giải quyết vụ việc tố cáo trong trường hợp quá thời gian quy định mà không được giải quyết; sửa đổi, bổ sung quy định về công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.
b) Tính hợp lý của thủ tục hành chính
Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết tố cáo. Việc thực hiện các hoạt động trong trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo sẽ đảm bảo quyền tố cáo của người tố cáo, hiệu quả xử lý các hành vi vi phạm bị tố cáo. Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo dưới góc độ quản lý nhà nước cũng được xem là một thủ tục hành chính, mà ở đó sự tiếp xúc trực tiếp giữa một bên là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo, đại diện cho Nhà nước giải quyết các yêu cầu của người dân và một bên là người bị tố cáo, người tố cáo. Với tính chất, ý nghĩa như vậy, pháp luật quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo một cách hợp lý, khách quan, kịp thời có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo điều kiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đảm bảo hiệu quả công tác giải quyết tố cáo.
Như vậy, Luật Tố cáo năm 2018 và dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo đã quy định trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đảm bảo tính hợp lý, khả thi, hiệu quả và kịp thời trong quy trình giải quyết tố cáo.
b) Tính hợp pháp của thủ tục hành chính
Việc quy định trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo nhằm thực hiện tốt hơn một trong những quyền Hiến định là quyền tố cáo của cá nhân đối với các hành vi vi phạm pháp luật; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, thụ lý, thẩm tra, xác minh và xử lý tố cáo; hoàn thiện hơn nữa trình tự giải quyết tố cáo, khắc phục những vướng mắc, bất cập, đảm bảo nguyên tắc trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo chặt chẽ, khả thi, khách quan, công khai, minh bạch, đáp ứng mục tiêu cải cách thủ tục hành chính hiện nay. Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo không chồng chéo, trùng lặp với các thủ tục hành chính khác; nội dung của thủ tục này phù hợp với quy định của Hiến pháp, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật hiện hành.
c. Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của thủ tục

Để thực hiện thủ tục giải quyết tố cáo, dự thảo Nghị định quy định các thủ tục, mẫu biểu cần triển khai thực hiện và áp dụng; đảm bảo sự thống nhất khi triển khai thực hiện Luật Tố cáo, tạo thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo, người giải quyết tố cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình giải quyết tố cáo. Đồng thời, trình tự thực hiện thủ tục không làm phát sinh phí, lệ phí trong nội dung thủ tục nêu trên.


















Nhìn chung, dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo quy định trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, mẫu quyết định, mẫu thông báo, mẫu biên bản, mẫu văn bản yêu cầu, mẫu giấy biên nhận, mẫu báo cáo, mẫu kết luận... Việc quy định rõ ràng về mẫu biểu tương ứng với các hoạt động trong trình tự thực hiện đối với thủ tục giải quyết tố cáo đã khắc phục được các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết tố cáo hiện nay, không phát sinh về mặt tổ chức, biên chế và kinh phí phục vụ cho công tác giải quyết tố cáo.
Như vậy, việc cụ thể hóa các thủ tục hành chính được quy định trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo là cần thiết, đảm bảo tính hợp lý, tính hợp pháp. Thủ tục hành chính không làm phát sinh chi phí cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

THANH TRA CHÍNH PHỦ
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